
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

KHOA KHOA KHOA HỌC TN-CN 

------------------------- 

Số  14 / QĐ – KHTN-CN 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

-----o0o----- 

                                                           Sơn La, ngày 14 tháng 10  năm 2021 
 

QUYẾT ĐỊNH  
( V/v công nhận Ban Cán sự lớp) 

 

TRƯỞNG KHOA KHOA HỌC TỰ NHIÊN-CÔNG NGHỆ 
 

Căn cứ Quy chế công tác HS - SV các Trường Đại học, Cao đẳng, Trung 

cấp chuyên nghiệp hệ chính quy ban hành theo quyết định số 42/2007/QĐ- BGD 

& ĐT ngày 13/8/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

 Căn cứ vào chức trách, quyền hạn của Trưởng Khoa; 

 Căn cứ vào biên bản đại hội các lớp năm học 2021-2022; 

 Xét danh sách đề nghị của tập thể các lớp K59, K60, K61 Đại học, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Nay công nhận những sinh viên trúng cử Ban Cán sự các lớp khóa 

K59 ĐH, K60 ĐH, K61 ĐH năm học 2021 - 2022 (có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Các sinh viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm quản lý, tổ chức 

các hoạt động của lớp trong nhiệm kỳ được công nhận. 

Điều 3. Cố vấn học tập các lớp và các sinh viên có tên trong danh sách 

chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 

- CVHT các lớp (để chỉ đạo) 

- Tập thể các lớp (để thực hiện) 

- Lưu: VPK. 

                   TRƯỞNG KHOA 

 
                        TS. Hoàng Ngọc Anh 

 



 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC 

KHOA KHOA HỌC TN - CN  

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
------o0o------- 

Sơn La, ngày  14   tháng  10  năm 2021 

 

DANH SÁCH BAN CÁN SỰ LỚP NĂM HỌC 2021 - 202 

(Kèm theo QĐ số 14/QĐ- KHTN-CN ngày 14 tháng 10 năm 2021) 

STT Họ và tên Đơn vị Chức vụ 

1 
Khua Tho Chia Cua Tho 

K59 ĐHSP Toán Lớp Trưởng 

2 
Ênh Xông 

 Lớp Phó học tập 

3 
Tụ Làu Xay Phon Ia Mua 

K 59 ĐHSP Vật Lý 

Lớp Trưởng 

4 
Tay Vẳn Xông 

Lớp Phó học tập 

5 
Pa Ny Chăn Mạ Ny 

Lớp Phó đời sống 

6 
Dơ Ly Von Mạ Xay 

K 59 ĐHSP Tin 

Lớp Trưởng 

7 
Sí Sạ vẳn Na Đa 

Lớp Phó học tập 

8 
Phay Lin In Thạ Kun 

Lớp Phó đời sống 

9 
Lò Thị Thu 

K 59 ĐH CNTT  

Lớp Trưởng 

10 
Kia Mua No Dệch 

Lớp Phó học tập 

11 
Bạc Thị Trang 

Lớp Phó đời sống 

12 
Phùng Thị Tuyết 

K 59 ĐHSP Hóa 
Lớp Trưởng 

13 
Bun Mi Tông Va Dang 

Lớp Phó học tập 

14 
Vị Lay Con Păn Nha Lay 

K 59 ĐHSP Sinh 

Lớp Trưởng 

15 
Sổm Phèng Xày Nhạ Vằn 

Lớp Phó học tập 

16 
Vị Phà Lặt In Thạ Phòn 

Lớp Phó đời sống 

17 
Đào Khánh Dương 

K 60 ĐHSP Toán 
Lớp Trưởng 

18 
Lò Kim Thành 

Lớp Phó học tập 

19 
Bun Thi Thi Chạ Lơn 

K 60 ĐHSP Vật lý 
Lớp Trưởng 

20 
Sổm Túi Si Sả 

Lớp Phó học tập 



21 
Hiền Ni Sả Xai Băn Lun 

Lớp Phó đời sống 

22 
Nguyễn Hữu Đạt  

K 60 ĐHSP Tin 

Lớp Trưởng 

23 
U Đôm In Nhạ Cu 

Lớp Phó học tập 

24 
Sải Sạ Môn Thạ Nha Sắc 

Lớp Phó đời sống 

25 
Lò Quốc Việt 

K 60 ĐHSP CNTT  

Lớp Trưởng 

26 
Lê Hữu Cương 

Lớp Phó học tập 

27 
Tòng Việt Dũng 

Lớp Phó đời sống 

28 
Phon Sa Vanh Say Song 

K 60 ĐHSP Sinh  

 

Lớp Trưởng 

29 
Sao Thong Vi Lay Phang  

Lớp Phó học tập 

30 
Sổm Núc On Lạ Đi 

Lớp Phó đời sống 

31 
Phan Nhật Thành 

K 60 ĐHSP Hóa 

Lớp Trưởng 

32 
Chư Lo Phai Dang  Bia Dao 

Lớp Phó học tập 

33 
Chông Da Po Xi A Chông 

Lớp Phó đời sống 

34 
Nguyễn Thị Thảo Mai 

K 61 ĐHSP Toán  

Lớp Trưởng 

35 
Cút Thị Li Na 

Lớp Phó học tập 

36 
Cù Kim Anh 

Lớp Phó đời sống 

37 
Si-Thạ-Vông Lao-Vang 

K 61 ĐHSP Vật lý 
Lớp Trưởng 

38 
Mạ-Ni-SonVô-Hản-Xa- Vắt 

Lớp Phó học tập 

39 
Khăm Văn Chít Tạ Pheng 

K 61 ĐHSP Tin 

Lớp Trưởng 

40 
Hặc Vỵ Xay Thông 

Lớp Phó học tập 

41 
Vị Lay Phong Khăm Tạ Mát 

Lớp Phó đời sống 

42 
Nguyễn Nam Khánh  

K 61 ĐHSP CNTT A  

Lớp Trưởng 

43 
Tòng Anh Tuấn 

Lớp Phó học tập 

44 
Lò Như Quỳnh 

Lớp Phó đời sống 

45 
Quàng Bảo Chinh  

K 61 ĐHSP CNTT B 

Lớp Trưởng 

46 
Lò Minh Tuấn 

Lớp Phó học tập 

47 
Hà Thị Ngân  

Lớp Phó đời sống 



48 
Đỗ Tuyết Nhung 

K 61 ĐHSP Sinh  
Lớp Trưởng 

49 
Thít Phạ Văn Kẹo Ma Ni 

Lớp Phó học tập 

50 
Nguyễn Tiến Hưng 

K 61 ĐHSP Hóa học 
Lớp Trưởng 

51 
Si-Thạ-Vông Lao-Vang 

Lớp Phó học tập 

                    

 

                  TRƯỞNG KHOA 

 
                        TS. Hoàng Ngọc Anh 

 

 


